
BO NONG NGHIEP CQNG HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
vA PH;(T TRIEN NONG THON D(>cl~p - Tl}' do - H~nh phuc

S6:41t 12016/TT-BNNPTNT Ha N9i, ngay t1tthang 6 niim 2016

THONGTU

Quy djnh v~ viIng, CO' SO' an toan dich b~ith d(>ng v~t

Can eu Ludt thu y ngay 19 thdng 6 ndm 2015;

Can eu Nghi dinh sa 199/2013/ND-CP ngay 26 thang 11 ndm 2013 cua
Chinh phu quy dinh chtec nang, nhiem v¥, quyen han va co cdu t6 chtec cua Bp
Nang nghiep va Phdt tridn nang than;

Theo ad nghi cua Cue truong Cue Thuy,

Bp truong B(j Nang nghiep va Phdt tridn nang than ban hanh Thong tu
quy dinh vd vung, co sa an toan dich benh a(jng vdt.

Chmrng I
QUY DJNH CHUNG

Di~u 1.Pham vi di~u chinh va dBi tU'Q'ngap dung

1. Thong nr nay quy dinh di~u kien, trinh tir, thu tuc, h6 so clnrng nhan
vung, co sa an toan dich benh dQng v~t.

2. Thong nr nay ap dung d6i voi t6 chuc, ca nhan trong nuac va t6 chuc,
ca nhan nuac ngoai co nhu c~u xay d\lllg, dang ky d8 du<)'cc§.p Gi§.y chUng
nh~n vimg, co sa an toan dich b~nh dQng v~t t~i Vi~t Nam; cac co quan, t6
chuc co lien quan.

Di~u 2. Ghii thich til' ngfr
Trong Thong tu 'nay, cac tir ngu duai day du<)'chi8u nhu sau:

1. Vimg an toan dieh b?nh a(jng w# tren er;znla huy~n, qu~n, thi xa, thanh
ph6 thuQc tinh (sau day gQi chung la c§.p huy~n); tinh, thanh ph6 trgc thuQc
trung uang (sau day gQi chung la c§.ptinh) du<),cxac dinh khong xay ra ca b~nh
dang ky an toan dich b~nh trong mQt khoang thai gian quy dinh cho tUng b~nh,
tUng loai dQng v~t va ho~t dQng thli y trong vimg do bao dam ki8m soat du<),c
dich b~nh.

2. Ca s_a an toan djeh b?nh apng vg,t tren er;znla co sa chan nuoi ho~c
mQt xa, mQt phuOng, thi tr§.n (sau day gQi la co .sa chan nuoi c§.pxa) du<),cxac
dinh khong xay ra ca b~nh dang ky an toan dich b~nh trong mQt khming thai
gian quy dinh cho tUng b~nh, tUng loai dQng v~t va ho~t dQng thti y t~i co sa do
bao dam ki~m soat du<)'cdich b~nh.

3. Vimg an toan dieh b?nh apng Vg,t thuy scm la cac co sa ho~c cac hQ
nuoi tr6ng thuy sim a cimg mQt vung nuoi va co chung ngu6n nuac du<),cxac
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định không xảy ra ca bệnh đăng ký an toàn dịch bệnh trong một khoảng thời 

gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật và hoạt động thú y tại vùng đó 

bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh. 

4. Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản là cơ sở sản xuất giống, 

nuôi trồng thủy sản được xác định không xảy ra ca bệnh đăng ký an toàn dịch 

bệnh trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật 

thủy sản và hoạt động thú y tại cơ sở đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh. 

 5. An toàn sinh học là các biện pháp kỹ thuật được áp dụng nhằm ngăn 

ngừa sự tiếp xúc và lây lan của các tác nhân gây bệnh xuất hiện tự nhiên hoặc 

do con người gây ra trong các hoạt động chăn nuôi, sản xuất giống, nuôi trồng 

thủy sản, làm cho các tác nhân gây bệnh không có khả năng xâm nhập, gây 

nguy hại đến động vật trong cơ sở, trong vùng. 

 6. Giám sát dịch bệnh động vật là quá trình theo dõi, kiểm tra, đánh giá 

sức khỏe động vật; theo dõi quá trình chăn nuôi, sản xuất giống, nuôi trồng 

thủy sản, môi trường nuôi nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, tác nhân 

gây bệnh để cảnh báo, áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng, chống. 

Điều 3. Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch 

bệnh 

1. Cục Thú y tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn 

dịch bệnh động vật trên cạn, vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản; thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với cơ sở 

chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất thủy sản 

giống theo yêu cầu của chủ cơ sở hoặc yêu cầu của nước nhập khẩu; cơ sở sản 

xuất thủy sản giống bố mẹ. 

2. Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (sau đây 

gọi là Chi cục Thú y) tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật đối với cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống trừ các trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

Cơ quan thẩm định và cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật sau đây gọi chung là Cơ quan thú y. 

Điều 4. Phí và lệ phí 

Việc thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 

được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 5. Quyền lợi của vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 

1. Được hưởng các quyền lợi theo quy định tại khoản 2 Điều 17, khoản 2 

Điều 39 và khoản 2 Điều 55 của Luật thú y. 

2. Đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn: Được phép 

vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi vùng dịch theo quy định tại 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn và theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 

3. Đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thuỷ sản: Được xem xét để xuất 

bán động vật thủy sản thương phẩm mà không phải qua sơ chế, chế biến khi có 

công bố dịch tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản (sau đây gọi chung 

là Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT). 

4. Được xem xét cấp chứng nhận đạt Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt 

Việt Nam (VietGAHP) hoặc Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt 

Nam (VietGAP) khi có yêu cầu. 

5. Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, quảng 

bá sản phẩm. 

Chương II  

VÙNG, CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN 

Mục 1 

 Yêu cầu đối với cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

Điều 6. Yêu cầu cần đáp ứng để cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn 

được chứng nhận an toàn dịch bệnh 

1. Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 

quy định tại Điều 7 của Thông tư này. 

2. Thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định tại Điều 8 của 

Thông tư này. 

3. Không xảy ra dịch bệnh động vật theo quy định tại Điều 9 của Thông 

tư này. 

4. Hoạt động thú y tại cơ sở được thực hiện theo quy định tại các Điều 

14, Điều 15, khoản 1 Điều 19, Điều 20, khoản 1 Điều 25, khoản 9 Điều 27, 

khoản 3 Điều 28, khoản 2 Điều 29 và khoản 6 Điều 30 của Luật thú y và các 

quy định tại Thông tư này. 

Điều 7. Yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn tại cơ 

sở 

1. Cơ sở chăn nuôi cấp xã thực hiện quy định tại Điều 11 của Thông tư 

này.  

2. Cơ sở chăn nuôi thực hiện quy định tại Điều 14, các khoản 1, 2, 3 và 4 

của Điều 15 của Luật thú y, cụ thể như sau: 

a) Địa điểm chăn nuôi phải theo quy hoạch của địa phương hoặc được cơ 

quan có thẩm quyền cho phép, bảo đảm cách biệt với khu dân cư, công trình 

công cộng, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm; 
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b) Có khu vực để xử lý chất thải; nơi nuôi cách ly động vật; khu vệ sinh, 

khử trùng tiêu độc dụng cụ chăn nuôi;  

c) Khu vực sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải cách 

biệt với nơi để các hoá chất độc hại, khu vực xử lý chất thải; 

d) Có biện pháp ngăn ngừa động vật khác xâm nhập vào khu vực chăn 

nuôi; 

đ) Lối ra vào khu chăn nuôi phải được áp dụng các biện pháp vệ sinh, 

khử trùng tiêu độc cho người và phương tiện vận chuyển đi qua; 

e) Dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển dùng trong chăn nuôi 

phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi đưa vào cơ sở và trước khi sử 

dụng; 

g) Nước sử dụng trong chăn nuôi phải bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 01 - 39: 2011/BNNPTNT (ban hành kèm theo Thông tư số 

33/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi số hoặc đã được xử 

lý để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật; 

h) Chất thải chăn nuôi phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường và thú y; 

i) Thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật nuôi theo 

quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Động vật mẫn cảm với bệnh đăng ký công nhận an toàn khi đưa vào 

cơ sở chăn nuôi phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây: 

a) Có nguồn gốc từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh 

đăng ký chứng nhận an toàn; 

b) Đã được kiểm tra, xét nghiệm và có kết quả của Phòng thử nghiệm 

được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm bệnh đăng ký chứng nhận an toàn (sau 

đây gọi chung là Phòng thử nghiệm được chỉ định) xác nhận không mang tác 

nhân gây bệnh hoặc không có kháng thể do nhiễm bệnh tự nhiên đối với bệnh 

đăng ký chứng nhận an toàn;  

c) Đã được phòng bệnh bằng vắc-xin đối với bệnh đăng ký chứng nhận 

an toàn và còn miễn dịch bảo hộ. 

Điều 8. Yêu cầu về giám sát dịch bệnh động vật trên cạn tại cơ sở 

1. Cơ sở chăn nuôi phải thực hiện giám sát lâm sàng động vật trong suốt 

quá trình nuôi để phát hiện các dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm. Trường hợp 

nghi ngờ động vật mắc bệnh truyền nhiễm phải báo cho cơ quan thú y để lấy 

mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. 

a) Định kỳ 01 (một) lần/tuần theo dõi và ghi chép tình trạng sức khỏe 

của đàn vật nuôi thông qua lượng thức ăn tiêu thụ, dấu hiệu bất thường về hô 

hấp, tiêu hóa, vận động, hành vi của con vật và những biểu hiện bất thường 

khác; 
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b) Ghi chép, lưu giữ toàn bộ thông tin về việc phòng bệnh, chữa bệnh, 

chống dịch bệnh cho vật nuôi, bao gồm: Loại vắc xin sử dụng, ngày sử dụng 

vắc xin; hoạt động vệ sinh, khử trùng tiêu độc, loại thuốc khử trùng; thời gian 

phát bệnh, dấu hiệu của bệnh, số lượng động vật mắc bệnh theo từng ngày, 

thuốc thú y đã sử dụng, ngày bắt đầu sử dụng thuốc để chữa bệnh cho vật nuôi, 

biện pháp xử lý đối với con vật mắc bệnh; loại mẫu, số lượng mẫu đã gửi xét 

nghiệm, ngày gửi mẫu và kết quả xét nghiệm (nếu có). 

2. Lấy mẫu, xét nghiệm bệnh đăng ký an toàn theo các yêu cầu sau đây: 

a) Áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo xác suất thống kê; 

đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã áp dụng phương pháp chọn mẫu theo hướng dẫn 

tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Cơ sở không áp dụng biện pháp phòng bệnh bằng vắc-xin: Thực hiện 

giám sát bệnh để phát hiện mầm bệnh hoặc phát hiện kháng thể do nhiễm bệnh 

tự nhiên; số lượng mẫu giám sát (hoặc số động vật kiểm tra) theo quy định tại 

mục A của Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; kết quả xét nghiệm 

phải bảo đảm 100% số mẫu âm tính (không có tác nhân gây bệnh hoặc không 

có kháng thể do nhiễm bệnh tự nhiên) đối với bệnh đăng ký chứng nhận an 

toàn; đối với bệnh Lao, kiểm tra 100% số động vật nuôi và kết quả kiểm tra 

phải bảo đảm 100% âm tính; 

c) Cơ sở áp dụng biện pháp phòng bệnh bằng vắc-xin: Thực hiện giám 

sát sau tiêm phòng để đánh giá đáp ứng miễn dịch; số lượng mẫu giám sát sau 

tiêm phòng theo quy định tại mục B của Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông 

tư này; kết quả xét nghiệm phải bảo đảm trên 70% số mẫu có kháng thể đạt 

mức bảo hộ đối với bệnh đăng ký chứng nhận an toàn;  

Trường hợp kết quả giám sát sau tiêm phòng không đạt yêu cầu hoặc 

không thực hiện giám sát sau tiêm phòng, cơ sở được phép áp dụng giám sát 

bệnh để phát hiện mầm bệnh hoặc phát hiện kháng thể do nhiễm bệnh tự nhiên 

theo quy định tại điểm b khoản này; 

d) Cơ quan Thú y vùng thực hiện 01 (một) lần lấy mẫu xét nghiệm để 

giám sát chủ động đối với cơ sở thuộc diện quản lý theo quy định tại khoản 1 

Điều 3 của Thông tư này; 

đ) Chi cục Thú y thực hiện 01 (một) lần lấy mẫu xét nghiệm để giám sát 

chủ động đối với cơ sở thuộc diện quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 3 

của Thông tư này; 

e) Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu theo QCVN số 

01 - 83: 2011/BNNPTNT được ban hành kèm theo Thông tư số 71/2011/TT-

BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

g) Mẫu phải được xét nghiệm tại Phòng thử nghiệm được chỉ định; phản 

ứng tiêm nội bì do Cơ quan thú y thực hiện; 


